PHỤ LỤC 01

	Số
TT
	Tên hàng hóa
	Đặc tính kỹ thuật - Quy cách
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Băng cá nhân
	Băng cá nhân bằng vải co dãn chống nước.Kích thước: 18*65mm. Quy cách: Hộp 100 miếng
	Miếng
	2.000

	2
	Băng cuộn gạc
	Thành phần: 100% cotton
Kích thước: 0,09m x 2,5m, 
Quy cách: Lốc 50 cuộn
	Cuộn
	2.000

	3
	Băng dính lụa 2.5cmx5m
	Thành phần: Phần nền là vải lụa, chất keo Oxit kẽm không dung môi. Kích thước: 2,5cm x 5m.
Quy cách: Hộp 12 cuộn
	Cuộn
	600

	4
	Băng thun 3 móc 
	Nguyên liệu: Polyester và Polyisoprene. 
Kích thước: 0,1mx4m. 
Quy cách: Gói 1 cuộn
	Cuộn
	500

	5
	Bơm tiêm 1ml
	Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 1ml, làm bằng nguyên liệu nhựa PP
(Polypropylene) dùng trong y tế, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba vía, vạch chia dung tích rõ nét, Kim làm bằng thép không gỉ, kim sắc nhọn, không gợn, vác 3 cạnh, có nấp đậy,  không có độc tố DEHP và chất gây sốt. Dung tích 1ml, cỡ kim 26Gx1/2”
Quy cách: Hộp 100 cái
	Cái
	1.200

	6
	Bơm tiêm 10 ml
	Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 01ml, làm bằng nguyên liệu nhựa PP ( Polypropylene) dùng trong y tế, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba vía, vạch chia dung tích rõ nét, Kim làm bằng thép không gỉ, kim sắc nhọn, không gợn, vác 3 cạnh, có nấp đậy,  không có độc tố DEHP và chất gây sốtDung tích 10ml, cỡ kim 25Gx1
Quy cách: Hộp 100 cái
	Cái
	2.000

	7
	Bơm tiêm 5 ml
	Bơm  tiêm vô trùng sử dụng một lần 5ml, làm bằng nguyên liệu nhựa PP ( Polypropylene ) dùng trong y tế, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba vía, vạch chia dung tích rõ nét, Kim làm bằng thép không gỉ, kim sắc nhọn, không gợn, vác 3 cạnh, có nấp đậy,  không có độc tố DEHP và chất gây sốtDung tích 5ml, cỡ kim 25Gx1
Quy cách: Hộp 100 cái
	Cái
	14.000

	8
	Bóng đèn hồng ngoại
	Công suất 220V/50Hz-250W. Quy cách: Hộp 1 cái
	Cái
	20

	9
	Bông không thấm nước 1kg
	Được làm từ 100% bông tự nhiên, đã được chải qua để loại bỏ tạp chất.  Quy cách: Thùng 12 Kg
	Kg
	10

	10
	Bông thấm nước 1kg
	Bông y tế làm từ bông xơ tự nhiên 100% cotton và được chế từ lông của hạt cây Bông, đã loại mỡ, tẩy trắng và làm tơi, hút nước tốt, bông được cuộn tròn, 
Quy cách: Thùng 12 Kg
	Kg
	20

	11
	Bông thấm nước 100G
	Bông y tế làm từ bông xơ tự nhiên 100% cotton và được chế từ lông của hạt cây Bông, đã loại mỡ, tẩy trắng và làm tơi, hút nước tốt. 
Quy cách: Thùng 50 Gói
	Gói
	1.400

	12
	Bột bó nhỏ
	Nguyên liệu: bông với thạch cao. Kích thước: 10cm x 4.5m
Quy cách: Thùng 144 cuộn
	Cuộn
	60

	13
	Bột bó lớn 
	Nguyên liệu: bông với thạch cao. Kích thước: 6 inch 15cm x 4,5m
Quy cách: Thùng 60 cuộn
	Cuộn
	580

	14
	Chân đèn hồng ngoại
	Chiều cao đèn 40cm, đế rộng 16cm, dây dẫn điện 1,8m được gắn chặt với nhau,Cổ định vị xoay linh động đến gần 360°, khoảng rộng 30cm+30cm, đuôi đèn ceramic E27 sử dụng nhiều loại bóng đèn,vỏ đèn làm bằng inox, chóa đèn chất liệu nhôm,bóng đèn hồng ngoại, hình bầu dục, có dimmer tăng giảm ánh sáng. Quy cách: Hộp 1 bộ
	Bộ
	10

	15
	Chỉ Caresilk 3/0 kim cắt
	Chỉ không tan tự nhiên 3/0 dài 75cm, 1/2 kim tam giác 26mm. Quy cách: Hộp 24 sợi
	Sợi
	1.200

	16
	Chỉ Caresilk 4/0 kim cắt
	Chỉ không tan tự nhiên 4/0 dài 75cm, 3/8 kim tam giác 18mm. Quy cách: Hộp 24 sợi
	Sợi
	96

	17
	Chỉ Trustigut 3/0 kim cắt
	Chỉ tiêu 3/0 dài 75cm, 3/8 kim tam giác 26mm. Quy cách: Hộp 24 sợi
	Sợi
	360

	18
	Cốc đựng bệnh phẩm
	Chất liệu sản xuất bằng nhựa PE, thân bằng nhựa y tế PP hoặc PS chính phẩm, được thiết kế với nắp và thân lọ dày có khả năng chịu lực tốt, Lọ 50ml nắp đỏ có nhãn. Quy Cách: Bịch 100 cái
	Cái
	200

	19
	Cồn 70 độ
	Cồn y tế, hay còn gọi là cồn Ethanol. Chuyên dụng trong y tế dùng sát khuẩn dụng cụ y khoa, vết thương, làm nước rửa tay khô, vệ sinh môi trường, khử trùng cao. Quy cách: Can 30 Lít
	Lít
	100

	20
	Cồn 96 độ
	Cồn y tế, hay còn gọi là cồn Ethanol. Chuyên dụng trong y tế dùng sát khuẩn dụng cụ y khoa, vết thương, làm nước rửa tay khô, vệ sinh môi trường, khử trùng cao. Quy cách: Can 30 Lít
	Lít
	100

	21
	Đai xương đòn
	Cố định, ổn định khớp vai. Vải cotton, vải không dệt, vải có lỗ thoáng khí. Khoá Velcro. Quy cách: Gói 1 cái
	Cái
	5

	22
	Đầu col vàng 20-200 µl có khía và không khía
	Chất liệu: Nhựa PP chuyên dụng cho ngành y tế, thích hợp với các loại Micropipette. Quy cách: Bịch 1000 cái
	Cái
	2.000

	23
	Đầu col xanh 200-2000 µl
	Chất liệu: Nhựa PP chuyên dụng cho ngành y tế, thích hợp với các loại Micropipette. Quy cách: Bịch 1000 cái
	Cái
	2.000

	24
	Dây 3 chạc có dây
	Bao gồm 1 khóa chia gắn với phần dây mở rộng. Chất liệu: Thân khóa (nhựa PC trong suốt), đầu nối (nhựa PE), nắp vặn (nhựa ABS). Kích thước: Dây dài 25 cm. 
Quy cách: Hộp 50 cái
	Cái
	10

	25
	Dây ga rô
	Chất liệu: Thun Cotton màu xanh, băng dính 2 đầu, miếng gài bền chắc
Quy cách: Gói 10 cái
	Cái
	100

	26
	Dây hút nhớt có khóa các số 6-18
	Chất liệu: Làm từ  nhựa PVC không độc hại, không gây kích ứng da. 
Quy cách: Hộp 50 cái
	Cái
	10

	27
	Dây máy điện châm
	Dây chuôi tròn, 2 đầu ra kim kẹp có gờ chống trượt
	Dây
	16

	28
	Dây truyền dịch có kim bướm
	Van khoá điều chỉnh, kim sản xuất từ hat nhựa ABS nguyên sinh. Van thoát khí có thiết kế màng lọc vô khuẩn. Buồng nhỏ giọt có màng lọc dịch, thể tích ≥ 8.5ml. gắn kim cánh bướm 23Gx3/4", 25Gx3/4" cấu tao từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không gãy gập khi bảo quản và sử dụng. Độ dài dây dẫn ≥1550mm. Không chứa độc tố DEHP. Đóng gói trong túi riêng đảm bảo vô trùng. Tiệt trùng bằng khí E.O
Quy cách: Túi 20 bộ
	Bộ
	1.300

	29
	Đè lưỡi gỗ tiệt trùng
	Chất liệu: Que đè lưỡi gỗ: Gỗ tự nhiên, thớ mịn, đồng nhất, không lõi, không cong vênh. Quy cách: Hộp 100 cái
	Cái
	4.000

	30
	Điện cực tim
	Tính dẫn truyền cao. 
Quy cách: Bì 50 cái
	Cái
	50

	31
	Dung dịch khử trùng dụng cụ phòng mổ OPA
	Thành phần: Ortho-phthalaldehyde 0,55% Diệt khuẩn nhanh. Sử dụng để ngâm khử khuẩn dụng cụ nội soi, thời gian khử khuẩn 5 phút, tái sử dụng 14 ngày, có que thử kèm theo. Quy cách: Can 5 lít
	Can
	14

	32
	Gạc Vaselin
	Kích thước: 65mmx190mm. Quy cách: Gói 10 miếng
	Miếng
	700

	33
	Gạc vô khuẩn 10*10*12 lớp
	Kích thước: Gạc 10*10*12 lớp. Quy cách: Gói 10 miếng
	Miếng
	30.000

	34
	Găng tay phẫu thuật các số
	Số 6,5; 7; 7,5.  
Quy cách: Thùng 400 đôi
	Đôi
	5.000

	35
	Găng tay trần 
	Size S, M, XL. Quy cách: Thùng 500 đôi
	Đôi
	17.000

	36
	Gel siêu âm
	 Phân loại: Gel màu xanh. Quy cách: Can 5 Lít
	Can
	15

	37
	Giấy điện tim 80x20m
	Kích thước: 80mm x20m. Quy cách: Gói 1 cuộn
	Cuộn
	50

	38
	Giấy in nhiệt 58*30 m
	Kích thước: 58mm x30m. Quy cách: Gói 1 cuộn
	Cuộn
	50

	39
	Giấy in siêu âm trắng đen
	Quy cách: Gói 1 cuộn
	Cuộn
	50

	40
	Kẹp rốn tiệt trùng
	Chất liệu: Nhựa y tế chuyên dùng. Sản phẩm được tiệt trùng. 
Kích thước: 5cm.  
Quy Cách: Hộp 100 cái
	Cái
	300

	41
	Khẩu trang y tế 3 lớp
	2 lớp vải không dệt và 1 lớp vải lọc ngăn chặn các hạt vi mô, Vải không dệt có tính năng mỏng và thoáng khí. Được tiệt trùng và đóng gói từng cái riêng biệt. Quy cách: Hộp 50 cái
	Cái
	50.000

	42
	Kim châm cứu các số
	Kích thước: 0,3x40mm. Kim châm cứu vô trùng loại dùng 1 lần.
Kim đốc thép y tế không gỉ, dẫn điện tốt.
Đường kính: 0.16-0.45(mm), Chiều dài: L: 13-75(mm)
Đạt tiêu chuẩn EC và ISO 13485
Quy cách: Hộp 100 cái
	Cái
	70.000

	43
	Kim đẩy chỉ
	Kim làm từ thép chuyên dụng, không gỉ, dẫn điện. Thân kim nhỏ đầu tù và tay cầm chắc chắn. Đường kính kim: 00,3mm, dài 33mm. Được đóng vĩ riêng biệt, tiệt trùng bằng ETO.Quy cách: Hộp 100 cái
	Cái
	2.000

	44
	Kim luồn ven có cửa, có đầu bảo vệ số 18 
	Có đầu bảo vệ bằng kim loại dạng lò xo gồm 2 cánh tay đòn bắt chéo nhau. Đầu kim 3 mặt vát. Tạo độ bén tối đa. Vật liệu FEP-Teflon. Kim luồn có cánh, có cửa, tốc độ chảy 96ml/phút, Tốc độ chảy 5760 ml/giờ. Đường kính và độ dài catheter: 1.3mm x 45mm Số: 18G,  Quy cách: Hộp 50 cái
	Cái
	100

	45
	Kim luồn ven có cửa, có đầu bảo vệ số 20 
	Có đầu bảo vệ bằng kim loại dạng lò xo gồm 2 cánh tay đòn bắt chéo nhau. Đầu kim 3 mặt vát. Tạo độ bén tối đa. Cathether nhựa Có 4 đường cản quang ngầm. vật liệu FEP-Teflon.
Màng kị nước chống máu tràn ra khi thiết lập đường truyền. Kim luồn có cánh, có cửa, tốc độ chảy 61ml/phút, Tốc độ chảy 3660 ml/giờ Đường kính và độ dài catheter: 1.1mm x 33mm. Số: 20G. Quy cách: Hộp 50 cái
	Cái
	100

	46
	Kim luồn ven có cửa, có đầu bảo vệ số 22 
	Có đầu bảo vệ bằng kim loại dạng lò xo gồm 2 cánh tay đòn bắt chéo nhau. Đầu kim 3 mặt vát. Tạo độ bén tối đa. Cathether nhựa Có 4 đường cản quang ngầm. vật liệu FEP-Teflon. Kim luồn có cánh, có cửa, tốc độ chảy 36ml/phút, Tốc độ chảy 2160 ml/giờ. Đường kính và độ dài catheter: 0.9mm x 25mm. Số: 22G. Quy cách: Hộp 50 cái
	Cái
	300

	47
	Kim luồn ven có cửa, có đầu bảo vệ số 24
	Có đầu bảo vệ bằng kim loại dạng lò xo. Đầu kim 3 mặt vát. Tạo độ bén tối đa. Vật liệu FEP-Teflon. Kim luồn có cánh, không cửa, tốc độ chảy 100ml/phút, 6000ml/giờ. Đường kính và độ dài catheter: 1.3mm x 45mm . Số: 24G. Quy cách: Hộp 50 cái
	Cái
	700

	48
	Kim tiêm số 18
	Kim tiêm vô trùng Sử dụng một lần, Đế kim được làm bằng nhựa PP ( Polypropylene ) dùng trong y tế, cỡ kim 18Gx1 ½”,  Kim làm bằng thép không gỉ, được mạ Crom hoặc Niken, kim sắc nhọn, không gợn, vác 3 cạnh, có nấp đậy, đốc kim và vỉ đựng kim có chỉ thị màu phân biệt các cỡ kim. Sản phẩm được đóng gói dạng ép vỉ đảm bảo vô trùng, Không có độc tố DEHP, không chất gây sốt
Quy cách: Hộp 100 cái
	Cái
	2.000

	49
	Kim tiêm số 23
	Kim tiêm vô trùng Sử dụng một lần, Đế kim được làm bằng nhựa PP ( Polypropylene ) dùng trong y tế, cỡ kim  23Gx1",  Kim làm bằng thép không gỉ, được mạ Crom hoặc Niken, kim sắc nhọn, không gợn, vác 3 cạnh, có nấp đậy, đốc kim và vỉ đựng kim có chỉ thị màu phân biệt các cỡ kim. Sản phẩm được đóng gói dạng ép vỉ đảm bảo vô trùng, Không có độc tố DEHP, không chất gây sốt
Quy cách: Hộp 100 cái
	Cái
	2.000

	50
	Lưỡi dao mổ các số
	Chất liệu: Được làm từ thép carbo. 
Quy cách: Hộp 100 cái
	Cái
	200

	51
	Mặt nạ oxy có dây có túi  người lớn
	Chất liệu: Nhựa PVC chuyên dùng cho y tế. Mask cới dây đeo đàn hồi. Bao gồm các Size M, L 
Quy cách: Gói 1 cái
	Cái
	240

	52
	Mặt nạ oxy có dây có túi trẻ em
	Chất liệu: Nhựa PVC chuyên dùng cho y tế. Mask cới dây đeo đàn hồi. Bao gồm các Size XS, S
Quy cách: Gói 1 cái
	Cái
	40

	53
	Máy điện châm 6 giắc
	- 6 kênh đầu ra, kích thích 12 điểm cùng 1 lúc
- Điều chỉnh cường độ xung
- Chức năng hẹn giờ: Từ 0~60 phút+ 10%
- Kích thước: 220 x 170 x 75 mm;
Phụ kiện :
+ Máy chính: 01 cái;
+ Cáp nguồn: 01 cái
+ Cáp đầu ra: 06 cái
+ Điện cực dán: 2 cái
+ Bút dò huyệt: 01 cái
	Cái
	16

	54
	Mũ giấy con sâu
	Làm từ vải không dệt và sợi thun chất lượng cao. Quy cách: Thùng 500 cái
	Cái
	1.000

	55
	Nẹp cổ cứng
	Chất liệu: EVA, khóa Velcro. Nguyên liệu được làm từ mút EVA cao cấp với các lổ thông hơi được thiết kế trên sản phẩm tạo cảm giác thoải mái cho người sử dụng. Quy cách: Bì 1 cái
	Cái
	2

	56
	Nước cất
	Quy cách: Can 30 lít
	Lít
	360

	57
	Ống nghiệm EDTA
	Ống nghiệm nhựa PP, kích thước Ø13 x 75 (mm) hoặc Ø12 x 75 (mm), nắp nhựa màu xanh dương. Dung tích: 2ml.  Quy cách: Hộp 100 cái
	Cái
	7.000

	58
	Ống nghiệm Heparin
	Ống nghiệm nhựa PP, kích thước Ø13 x 75 (mm) hoặc Ø12 x 75 (mm), dung tích tối đa 6 ml, nắp nhựa màu đen. Dung tích: 2ml.  Quy cách: Hộp 100 cái
	Cái
	3.000

	59
	Ống nghiệm nhựa có nắp 5ml
	Kích thước Ø13 x 75 (mm) hoặc Ø12 x 75 (mm), nhựa PS trắng trong, nắp trắng, không nhãn. Dung tích: 5ml. Quy cách: Bịch 500 cái
	Cái
	4.000

	60
	Ống sample cup
	Dung tích: Mẫu Cup 2.5ml. Quy cách: Gói 500 cái
	Cái
	1.000

	61
	Phim X-Quang  DIHL 20x25cm
	Kích thước: 20x25cm, Phim in laser DIHL ( 8x10 inch)
Quy cách: Hộp 150 tấm
	Tấm
	7.800

	62
	Sonde dạ dày có nắp các số 
	Chất liệu: Được làm từ nhựa PVC không độc hại, không gây kích ứng da. Chiều dài 120cm. Số từ 6 đến 20. 
Quy cách: Hộp 100 cái
	Sợi
	20

	63
	Sonde Foley 2 nhánh các số
	Chất liệu: Được làm từ cao su tự nhiên, được phủ một lớp Silicone. Số 12; 14; 16; 18; 20; 22. 
Quy cách: Hộp 100 cái
	Cái
	30

	64
	Sonde Nelaton các số 
	Chất liệu: Được làm từ cao su tự nhiên, được phủ một lớp Silicone. Số 6 đến 18. 
Quy cách: Hộp 100 cái
	Cái
	20

	65
	Túi đựng nước tiểu 
	Sản xuất bằng vật liệu nhựa không gây độc hại, không gây kích ứng. hiết kế kết hợp với van chống trào ngược nhằm tránh bị nhiễm trùng.Được tiệt trùng bằng khí EO trên dây chuyền tự động.  Có dây treo, có khóa có dây.
Quy cách: Thùng 200 cái
	Cái
	10
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